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THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

I/ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG:
- QCVN 06:2022/BXD VÀ BAN HÀNH SỬA ĐỔI 01:2023: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
- TCVN 3890:2023: PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH-TRANG BỊ-BỐ TRÍ-KIỂM TRA-BẢO DƯỠNG.
- TCVN 7568-14:2025: HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
II/ HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ NHƯ SAU :
- GỒM 01 TRUNG TÂM XỬ LÝ VÀ CÁC ĐẦU BÁO KHÓI, NÚT NHẤN KHẨN, CHUÔNG BÁO CHÁY, ĐÈN BÁO CHÁY. DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO GIÚP CHÚNG TA HẠN CHẾ ĐƯỢC TỐI ĐA NHỮNG THIỆT HẠI DO CÁC SỰ CỐ CHÁY NỔ GÂY RA.
- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG BAO GỒM:
+ 01 TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY - 10 ZONE ĐƯỢC ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG, NƠI THƯỜNG XUYÊN CÓ NGƯỜI TÚC TRỰC VÀ THEO DÕI. NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO HỆ THỐNG BÁO CHÁY LÀ NGUỒN ƯU TIÊN, LẤY TRƯỚC CB TỔNG TỦ ĐIỆN CHÍNH.
+ TẠI NƠI ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY CÓ NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM PHÙ HỢP VỚI TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA TRUNG TÂM BÁO CHÁY, CỤ THỂ LÀ: NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC: 0-40 ĐỘ C; ĐỘ ẨM HOẠT ĐỘNG: 0-95%.
+ TẠI TRUNG TÂM BÁO CHÁY CÓ LẮP ĐIỆN THOẠI ĐỂ LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỚI ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN , CỨU HỘ KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY NỔ XẢY RA.
+ NÚT NHẤN KHẨN LẮP ĐẶT CÁCH MẶT ĐẤT TỪ 1400MM.
+ ĐẦU BÁO CHÁY LẮP ĐẶT NỔI TRÊN TRẦN NHÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐẦU BÁO VỚI NHAU VÀ GIỮA ĐẦU BÁO VỚI TƯỜNG THEO TCVN 7568-14:2025.
+ ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI TIA CHIẾU LẮP ĐẶT NỔI TRÊN TƯỜNG ĐẦU HỒI CỦA NHÀ, KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐẦU BÁO VỚI NHAU VÀ GIỮA ĐẦU BÁO VỚI TƯỜNG THEO TCVN 7568-14:2025.
+ KHOẢNG CÁCH TỪ ĐẦU BÁO CHÁY ĐẾN MÉP NGOÀI CỦA MIỆNG THỔI CỦA CÁC HỆ THỐNG THÔNG GIÓ HOẶC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ KHÔNG ĐƯỢC NHỎ HƠN 1M, KHÔNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY TRỰC TIẾP TRƯỚC CÁC MIỆNG THỔI TRÊN.
+ SỐ ĐẦU BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG LẮP TRÊN MỘT KÊNH CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY PHỤ THUỘC VÀO ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG NHƯNG DIỆN TÍCH BẢO VỆ CỦA MỖI KÊNH KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN 500M2 ĐỐI VỚI KHU VỰC BẢO VỆ KÍN.
+ CHUÔNG BÁO CHÁY LẮP ĐẶT TẠI VỊ TRÍ THEO BẢN VẼ, CÓ ÂM THANH BÁO ĐỘNG CHÁY NGHE RÕ Ở TẤT CẢ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM TRONG CÔNG TRÌNH. MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH Ở TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ PHẢI ĐẢM BẢO LỚN HƠN MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH CỦA MÔI TRƯỜNG
XUNG QUANH ÍT NHẤT 10 DBA VÀ KHÔNG LỚN HƠN 105 DBA.
+ ĐÈN CHỈ THỊ VỀ SỰ TÁC ĐỘNG BÁO CHÁY (ĐÈN BÁO CHÁY TỪNG PHÒNG) TẠI CÁC VỊ TRÍ THEO BẢN VẼ, ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN TƯỜNG HÀNH LANG, CÓ CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỪ CHÂN TƯỜNG ĐẾN ĐÈN LÀ 2M, ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ KHI LÓE SÁNG VÀ NHÌN THẤY RÕ Ở TẤT
CẢ CÁC VỊ TRÍ TRONG CÔNG TRÌNH. ĐÈN BÁO CHÁY PHÒNG LẮP ĐẶT TRÊN LỐI RA VÀO, CỬA PHÒNG 100MM.
+ DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY: LÀ DÂY TÍN HIỆU LÕI ĐỒNG BỌC NHỰA, CÓ LỚP BẢO VỆ CHỐNG CHÁY, ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG NHỰA PVC, ĐI ÂM TƯỜNG ĐÚNG KỸ THUẬT. CÁC TRỤC KỸ THUẬT ĐIỆN, ỐNG XUYÊN SÀN, XUYÊN TƯỜNG, XUYÊN TẦNG ĐƯỢC CHÈN, BỊT BẰNG BÊ TÔNG
CÓ GHCL BẰNG GHCL CỦA SÀN, TƯỜNG CÙNG VỊ TRÍ. BẢO VỆ CHO DÂY TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU MỘT CÁCH TỐT NHẤT VỀ TRUNG TÂM. SỐ LƯỢNG ĐẦU NỐI CỦA CÁC HỘP ĐẤU DÂY VÀ SỐ LƯỢNG DÂY DẪN CỦA CÁP TRỤC CHÍNH DỰ PHÒNG LÀ 20%.
+ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐƯỢC NỐI ĐẤT ĐỂ CHỐNG SÉT ĐIỆN TRƯỜNG, ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT LUÔN < 4Ω, NỐI VÀO BÃI TIẾP ĐỊA AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN.
+ NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG ĐƯỢC LẤY 02 NGUỒN: MỘT NGUỒN 220V XOAY CHIỀU VÀ MỘT NGUỒN LÀ BÌNH ẮC QUY DỰ PHÒNG (BÌNH ẮC QUY KHÔ - ẮC QUY PHẢI ĐƯỢC NẠP ĐIỆN TỰ ĐỘNG). DUNG LƯỢNG CỦA ẮC QUY DỰ PHÒNG PHẢI BẢO ĐẢM ÍT NHẤT 24H
CHO THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC VÀ 1H KHI CÓ CHÁY.
III/ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY:
- HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO DẠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY THEO KHU VỰC (ZONE- MỖI ZONE ĐẢM BẢO ĐIỆN TRỞ NHỎ HƠN 100Ω). KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY NỔ SINH RA NHIỆT, KHÓI THÌ CÁC ĐẦU CẢM BIẾN KHÓI ĐƯỢC BỐ TRÍ THEO CÁC VỊ TRÍ TRONG TỪNG KHU
VỰC SẼ NHẬN TÍN HIỆU VÀ THÔNG BÁO VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN, LÚC NÀY TRUNG TÂM SẼ KÍCH HOẠT CHUÔNG ĐÈN BÁO ĐỘNG KHU VỰC CÓ CHÁY VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CỨU HỘ, CỨU NẠN. CÁC KHU VỰC NÀY ĐƯỢC MÃ HÓA BẰNG CÁC
ZONE 1; ZONE 2 ... TẠI TRUNG TÂM BÁO CHÁY - NHÂN VIÊN CHỈ CẦN NHÌN VÀO TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỂ TÌM VỊ TRÍ CÓ CHÁY NỔ ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỮA CHÁY. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY NỔ XẢY RA MÀ CÁC ĐẦU CẢM BIẾN KHÓI VÀ NHIỆT CHƯA PHÁT HIỆN RA
ĐƯỢC THÌ NHÂN VIÊN, CÁN BỘ CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG THỰC HIỆN NHẤN VÀO NÚT NHẤN KHẨN ĐỂ TRUNG TÂM KÍCH HOẠT HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG THÔNG BÁO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT ĐỂ XỬ LÝ SỰ CỐ CHÁY NỔ.

THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG
BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
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1 KHU GIẢNG ĐƯỜNG

GHI CHÚ:

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP (KLF) - THƯ VIỆN2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH3

NHÀ LÀM VIỆC, HIỆU BỘ4

NHÀ THỰC HÀNH NGHỀ5

NHÀ HỌC ĐẶC THÙ6

NHÀ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN7

NHÀ ĂN, TẠP HÓA - CĂN TIN8

NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG9

SÂN BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI (ĐÃ XÂY DỰNG)10

XƯỞNG THỰC HÀNH11

SÂN BÓNG CHUYỀN, TDTT12

NHÀ BẢO VỆ13

NHÀ XE14

NHÀ KỸ THUẬT15

NHÀ CHỜ, VỆ SINH, THAY ĐỒ16

TRUNG TÂM DỊCH VỤ THỂ THAO17

BỂ BƠI18

HỘI TRƯỜNG 350 CHỖ19

NHÀ THỰC HÀNH KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT20
21

22
CÔNG VIÊN, QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM (ĐÃ XÂY DỰNG)

NHÀ THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ DU LỊCH

23
24

KHOA CƠ KHÍ

KHOA ĐIỆN

25 KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC

26 VỊ TRÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY ZONE 1 => ZONE 9
LUỒN ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN D40/30

ĐI MƯƠNG CÁP NGẦM VỀ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 10 ZONE
ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG

(NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO TRUNG TÂM BÁO CHÁY
- LẤY TRƯỚC CB TỔNG NHÀ BẢO VỆ)GHI CHÚ:

: HỘP ĐẤU DÂY TÍN HIỆU

: TRUNG TÂM BÁO CHÁY
(ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ CỦA TRƯỜNG)

: ĐƯỜNG DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY ĐI NGẦM

DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY ZONE 1 => ZONE 9
LUỒN ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN D40/30

ĐI MƯƠNG CÁP NGẦM VỀ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

DÂY TÍN HIỆU BÁO CHÁY ZONE 8 + ZONE 9
LUỒN ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN D40/30

ĐI MƯƠNG CÁP NGẦM TỚI NHÀ ĂN 400 CHỖ

HỘP NỐI DÂY TÍN HIỆU
ZONE 1 => 9

HỘP NỐI DÂY TÍN HIỆU
ZONE 8 + ZONE 9

BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ THI
ĐẤU ĐA NĂNG; XÂY DỰNG

KHÁN ĐÀI, NHÀ VỆ SINH

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
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ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ

(NGUỒN ƯU TIÊN LẤY TRƯỚC CB
TỔNG)
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NGUỒN DỰ PHÒNG 1 GIỜ
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220V/60HZ-12VDC
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BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĂN

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

QUY NHƠN
(PHẦN ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG)

TÊN BẢN VẼ:
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TRỤ SỞ : 231/40 TÂY SƠN - P. QUY NHƠN NAM - T. GIA LAI

ĐỊA CHỈ:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM XD:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY
TỰ ĐỘNG
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PHẦN II:
 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN



THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

I/. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN:
- SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
- TCVN 3890:2023: PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH-TRANG BỊ-BỐ TRÍ-KIỂM TRA-BẢO DƯỠNG.
- TCVN 13456:2022: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN-YÊU CẦU THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT.
II/. YÊU CẦU THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT:
1.YÊU CẦU CHUNG:
- VIỆC THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ BIỂN CHỈ DẪN LỐI THOÁT NẠN TẠI CÔNG TRÌNH TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
- PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN, TRANG BỊ PHÙ HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO TẦM NHÌN THOÁT NẠN, CHỈ THỊ RÕ RÀNG ĐƯỜNG THOÁT NẠN, CẢNH BÁO NHỮNG VỊ TRÍ CÓ NGUY CƠ GÂY NGUY HIỂM
TRONG QUÁ TRÌNH THOÁT NẠN VÀ NHẬN BIẾT CÁC VỊ TRÍ TRANG BỊ CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
- VIỆC LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN PHÙ HỢP THEO QUY ĐỊNH
- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN CÓ NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG PHẢI ĐẢM BẢO  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH LIÊN TỤC TỐI THIỂU LÀ 2H KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY, NỔ, RIÊNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẠI VỊ TRÍ ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY CÓ
NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG TRONG VÒNG 3H
- BIỂN BÁO AN TOÀN ĐƯỢC NHÌN THẤY RÕ RÀNG CÁC CHỮ "EXIT", "LỐI RA" KÝ HIỆU HÌNH HỌC KHÁC THÍCH HỢP, MÀU SẮC CỦA BIỂN AN TOÀN MÀU NỀN LÀ MÀU XANH LÁ CÂY, MÀU CHỮ VÀ KÝ HIỆU HÌNH HỌC LÀ MÀU TRẮNG
- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TÒA NHÀ ĐƯỢC CB-1P-10A BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN, ĐẶT TRONG TỦ ĐIỆN TỔNG.
- ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN (EXIT) ĐƯỢC CẤP NGUỒN ƯU TIÊN, LẤY TRƯỚC MCCB TỦ ĐIỆN TỔNG, ĐƯỢC CB-1P-10A BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN.
2.PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ:
- ĐỘ RỌI TRUNG BÌNH TẠI GIAN PHÒNG THEO PHƯƠNG NẰM NGANG 0.5 LUX TẠI MẶT SÀN TẠI MỌI ĐIỂM RỌI CỦA KHOẢNG TRỐNG, KHÔNG BAO GỒM ĐƯỜNG VIỀN 0.5M THEO CHU VI KHU VỰC.
- ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƯỜNG THOÁT NẠN CÓ CHIỀU RỘNG ĐẾN 2M, THÌ ĐỘ RỌI TRUNG BÌNH THEO PHƯƠNG NẰM NGANG TRÊN MẶT SÀN DỌC THEO TÂM CỦA ĐƯỜNG THOÁT NẠN PHẢI LỚN HƠN HOẶC BẰNG 1 LUX VÀ DÀI Ở GIỮA VỚI CHIỀU RỘNG LỚN HƠN
HOẶC BẰNG MỘT NỬA CHIỀU RỘNG CỦA ĐƯỜNG THOÁT NẠN PHẢI CÓ ĐƯỢC CHIẾU SÁNG TỐI THIỂU 50% GIÁ TRỊ ĐÓ
- CHIỀU CAO LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TRONG KHOẢNG 2.5M<H<2.8M
- TỈ LỆ GIỮA ĐỘ RỌI NHỎ NHẤT DỌC THEO ĐƯỜNG TÂM CỦA ĐƯỜNG THOÁT NẠN VÀ CHIẾU SÁNG KHOẢNG TRỐNG (CHỐNG HOẢNG LOẠN) ĐẢM BẢO KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN 40:1
- ĐỐI VỚI VIỆC CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THOÁT NẠN THEO PHƯƠNG NẰM NGANG SO VỚI MẶT SÀN, CHIẾU SÁNG HẠNG MỤC VÀ CHIẾU SÁNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG CỦA CÁC ĐÈN TRONG PHẠM VI
GÓC CHIẾU TỪ 60 ĐẾN 90 KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 900 cd ĐỂ ĐẢM BẢO GIẢM TỐI THIỂU NGUY CƠ LÓA TẠM THỜI
- VỊ TRÍ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ĐẢM BẢO CHO TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY, NÚT ẤN BÁO CHÁY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY LUÔN ĐƯỢC CHIẾU SÁNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ CÓ THỂ  DỄ DÀNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ
3.SƠ ĐỒ CHỈ DẪN THOÁT NẠN:
- TẠI CÁC HẠNG MỤC ĐỀU BỐ TRÍ SƠ ĐỒ CHỈ DẪN LỐI THOÁT NẠN TẠI NHỮNG VỊ TRÍ DỄ NHẬN BIẾT, DỄ THẤY VÀ VỊ TRÍ CÓ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI.
- SƠ ĐỒ CHỈ DẪN THOÁT NẠN GỒM 2 PHẦN: PHẦN CHỈ DẪN BẰNG CHỮ VÀ PHẦN KÝ HIỆU HÌNH HỌC
- PHẦN KÝ HIỆU HÌNH HỌC BAO GỒM MẶT BẰNG CỦA CÁC HẠNG MỤC, LỐI RA VÀ CHỈ HƯỚNG ĐƯỜNG THOÁT NẠN, VỊ TRÍ ĐẶT PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (KÝ HIỆU  PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH TẠI TCVN 4879:1989 VÀ TCVN
5053:1990
- PHẦN CHỈ DẪN BẰNG CHỮ GỒM NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ XỬ LÝ KHI CÓ CHÁY
- KÍCH THƯỚC CỦA SƠ ĐỒ CHỈ DẪN THOÁT NẠN 600X400MM
- SƠ ĐỒ CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC GẮN SAO CHO MÉP DƯỚI CỦA SƠ ĐỒ CHỈ DẪN THOÁT NẠN NẰM Ở ĐỘ CAO 1.5M - .2M SO VỚI MẶT SÀN
4. BIỂN BÁO CHỈ DẪN THOÁT NẠN, BIỂN BÁO CHỈ DẪN THOÁT NẠN
- LẮP BIỂN BÁO CHỈ DẪN LỐI THOÁT NẠN ĐƯỢC LẮP Ở TẤT CẢ CÁC LỐI RA CỦA CÁC HẠNG MỤC
- BIỂN BÁO CHỈ DẪN THOÁT NẠN ĐƯỢC LẮP TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN, CÁC VỊ TRÍ MÀ TẦM NHÌN BỊ CHE KHUẤT KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC CÁC LỐI RA THOÁT NẠN
- KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC BIỂN BÁO 2.5M
- CHIỀU CAO LẮP ĐẶT BIỂN BÁO AN TOÀN NẰM TRONG KHOẢNG 2.5M<H<2.7M
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BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ THI
ĐẤU ĐA NĂNG; XÂY DỰNG

KHÁN ĐÀI, NHÀ VỆ SINH

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

QUY NHƠN
(PHẦN ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG)

TÊN BẢN VẼ:

KS. LÊ TUẤN QUÝ

KTS. TRẦN VĂN THIỆN

KS. LÊ CÔNG TÀI

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. LÊ ĐỨC LỢI

KS. LÊ TUẤN QUÝ

TRỤ SỞ : 231/40 TÂY SƠN - P. QUY NHƠN NAM - T. GIA LAI

ĐỊA CHỈ:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM XD:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

NĐUT 01
041/100

- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TÒA NHÀ ĐƯỢC CB-1P-10A BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN, ĐẶT TRONG TỦ ĐIỆN TỔNG.
- ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN (EXIT) ĐƯỢC CẤP NGUỒN ƯU TIÊN, LẤY TRƯỚC CB TỔNG TỦ ĐIỆN CHÍNH, ĐƯỢC CB-1P-10A
BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN. SỬ DỤNG CÁP CHỐNG CHÁY ĐỂ CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN

BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN
TẠI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG

DÂY ĐIỆN CẤP NGUỒN ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN LÀ DÂY ĐIỆN CHỐNG CHÁY

NGUỒN ĐIỆN HIỆN TRẠNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT TRƯỚC ĐÓ
DÂY CẤP ĐIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐI NGẦM, LUỒN TRONG ỐNG NHỰA GÂN XOẮN BẢO VỆ.

NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ĐƯỢC LẤY TRƯỚC CB TỔNG HẠNG MỤC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT VÀ CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

CP-1P-10A

TẦNG 1

NGUỒN ƯU TIÊN
PCCC ĐƯỢC LẤY TỪ
TRƯỚC MCCB TỔNGEXIT

EXIT

x2

x8

x14

x23
CP-1P-10A

NGUỒN TẠI TỦ ĐIỆN TỔNG

TẦNG 2

TẦNG 1

TẦNG 2

DÂY NGUỒN 2xCV/FR-1mm2
ĐI TRONG ỐNG PVC D16

DÂY NGUỒN 2xCV-1.5mm2
ĐI TRONG ỐNG PVC D16

DÂY NGUỒN 2xCV/FR-1mm2
ĐI TRONG ỐNG PVC D16

DÂY NGUỒN 2xCV-1.5mm2
ĐI TRONG ỐNG PVC D16

BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO HỆ THỐNG
ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

TẠI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG



BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN
TẠI NHÀ ĂN

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TỔNG NHÀ ĂN 400 CHỖ
(TĐ.NA)

TỪ NGUỒN ĐIỆN HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG
NGUỒN 3 PHA, ĐIỆN ÁP 380V, 50HZ

MCCB
3P
100A
22KA

MCCB
3P
30A
18KA

Pđ = 53.5 kW
Cos fi = 0.9
Ksd = 0.7
Ptt = 37.45 kW
Itt = 63.2 A

TỦ ĐIỆN TỔNG TẦNG 1
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BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĂN

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

QUY NHƠN
(PHẦN ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG)

TÊN BẢN VẼ:

KS. LÊ TUẤN QUÝ

KTS. TRẦN VĂN THIỆN

KS. LÊ CÔNG TÀI

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. LÊ ĐỨC LỢI

KS. LÊ TUẤN QUÝ

TRỤ SỞ : 231/40 TÂY SƠN - P. QUY NHƠN NAM - T. GIA LAI

ĐỊA CHỈ:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM XD:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

NĐUT 02
041/100

- ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TÒA NHÀ ĐƯỢC CB-1P-10A BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN, ĐẶT TRONG TỦ ĐIỆN TỔNG.
- ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN (EXIT) ĐƯỢC CẤP NGUỒN ƯU TIÊN, LẤY TRƯỚC CB TỔNG TỦ ĐIỆN CHÍNH, ĐƯỢC CB-1P-10A
BẢO VỆ VÀ CẤP NGUỒN. SỬ DỤNG CÁP CHỐNG CHÁY ĐỂ CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN
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DÂY ĐIỆN CẤP NGUỒN ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN LÀ DÂY ĐIỆN CHỐNG CHÁY

NGUỒN ĐIỆN HIỆN TRẠNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT TRƯỚC ĐÓ
DÂY CẤP ĐIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐI NGẦM, LUỒN TRONG ỐNG NHỰA GÂN XOẮN BẢO VỆ.

NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ĐƯỢC LẤY TRƯỚC CB TỔNG HẠNG MỤC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT VÀ CHIẾU SÁNG SỰ CỐ
TẠI NHÀ ĂN

CP-1P-10A

TẦNG 1

NGUỒN ƯU TIÊN
PCCC ĐƯỢC LẤY TỪ
TRƯỚC MCCB TỔNGEXIT

EXIT

x6

x10

x7

x15
CP-1P-10A

NGUỒN TẠI TỦ ĐIỆN TỔNG

TẦNG 2

TẦNG 1

TẦNG 2

DÂY NGUỒN 2xCV/FR-1mm2
ĐI TRONG NẸP NHỰA

DÂY NGUỒN 2xCV/FR-1mm2
ĐI TRONG NẸP NHỰA

DÂY NGUỒN 2xCV-1.5mm2
ĐI TRONG NẸP NHỰA

DÂY NGUỒN 2xCV-1.5mm2
ĐI TRONG NẸP NHỰA

BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO HỆ THỐNG
ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

TẠI NHÀ ĂN 400 CHỖ



BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĂN

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

QUY NHƠN
(PHẦN ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG)

TÊN BẢN VẼ:

KS. LÊ TUẤN QUÝ

KTS. TRẦN VĂN THIỆN

KS. LÊ CÔNG TÀI

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. LÊ ĐỨC LỢI

KS. LÊ TUẤN QUÝ

TRỤ SỞ : 231/40 TÂY SƠN - P. QUY NHƠN NAM - T. GIA LAI

ĐỊA CHỈ:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

ĐỊA ĐIỂM XD:  SỐ 684 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - P. QUY NHƠN BẮC - T. GIA LAI

NĐUT 03
041/100

BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TỔNG NHÀ BẢO VỆ
(HIỆN TRẠNG)

TỪ NGUỒN ĐIỆN HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG
NGUỒN 1 PHA, ĐIỆN ÁP 220V, 50HZ

CB TỔNG
HIỆN TRẠNG

TỦ ĐIỆN NHÀ BẢO VỆ
(HIỆN TRẠNG)

DÂY CẤP ĐIỆN HIỆN TRẠNG

NGUỒN ĐIỆN HIỆN TRẠNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT TRƯỚC ĐÓ
DÂY CẤP ĐIỆN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐI NGẦM, LUỒN TRONG ỐNG NHỰA GÂN XOẮN BẢO VỆ.

NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐƯỢC LẤY TRƯỚC CB TỔNG NHÀ BẢO VỆ

220V~

TRUNG TÂM BÁO CHÁY 10 ZONE
ĐẶT TẠI NHÀ BẢO VỆ

(NGUỒN ƯU TIÊN LẤY TRƯỚC CB
TỔNG)

NGUỒN 220V XOAY CHIỀU

PHỤ TẢI ĐÈN, QUẠT, Ổ CẮM ĐIỆN
HIỆN CÓ TẠI NHÀ BẢO VỆ
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DÂY ĐIỆN CẤP NGUỒN TTBC LÀ DÂY ĐIỆN CHỐNG CHÁY

BỐ TRÍ NGUỒN ĐIỆN ƯU TIÊN CHO
TRUNG TÂM BÁO CHÁY TẠI NHÀ BẢO VỆ



BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

2025

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

GIÁM ĐỐC: 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

HẠNG MỤC:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĂN

DỰ ÁN:

MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

QUY NHƠN
(PHẦN ĐIỀU CHỈNH , BỔ SUNG)

TÊN BẢN VẼ:

KS. LÊ TUẤN QUÝ

KTS. TRẦN VĂN THIỆN
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PHẦN V:
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TL : 1/500
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CHI TIẾT BỘ DỤNG CỤ PHÁ DỠ ĐẶT TẠI VỊ TRÍ THƯỜNG TRỰCCHI TIẾT HỌNG TIẾP NƯỚC TL=1/25

CHI TIẾT TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ TL=1/25

CHI TIẾT TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ TL=1/25

MC HỐ ĐÀO CHÔN ỐNG TL=1/25
L=20M

MC HỐ ĐÀO CHÔN ỐNG TL=1/25
L=390M
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SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY
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MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1 TL : 1/100
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CHI TIẾT XUYÊN TƯỜNG
CHI TIẾT GIÁ TREO ỐNG

CHI TIẾT XUYÊN SÀNNỘI QUY TIÊU LỆNH
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VPGD: Lô 20 Khu QH TĐC ĐĐTS, KV 5, P. Quy Nhơn Nam

231/40 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

congtyktxdbinhdinh@gmail.com

http://ktxdbinhdinh.com.vn
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